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BAO GỒM
NHỮNG GÌ ???

TẠI SAO
CẦN THIẾT ???



ĐẶT VẤN ĐỀ

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa

Trường hợp 1:

• Một người đàn ông, 52 tuổi, đến
nhà thuốc hỏi mua Viagra® 
(sildenafil)

• Tiền sử: đang dùng Imdur® 
(isosorbide-5-mononitrate) dự
phòng đau thắt ngực 1 lần/ngày

DS nghi ngờ có
tương tác thuốc

TRA CỨU ???



ĐẶT VẤN ĐỀ

Trường hợp 2:

• BN nam 45 tuổi, đi khám được chẩn đoán tăng huyết áp và
rối loạn lipid máu. Rx: captopril + simvastatin

• Một ngày sau được đưa vào khoa cấp cứu với tình trạng
môi, mắt và lưỡi phồng lên gây tắc nghẽn đường thở; phát
ban ngoài da.

DSLS nghi ngờ là
ADR do captopril 
hoặc simvastatin

TRA CỨU
Y VĂN ???

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa



ĐẶT VẤN ĐỀ

Trường hợp 3:

• Một bệnh nhân được chỉ định đồng thời
Rocephin® (ceftriaxone) 1g IV và truyền
Ringer’s lactate để bù dịch và điện giải

• Người điều dưỡng hỏi ý kiến dược sĩ về
việc dùng dung dịch Ringer’s lactate làm
dung môi để pha thuốc ceftriaxone có
được hay không ?

TRA CỨU
Y VĂN ???

Ceftriaxone và Ringer’s 
lactate: tương hợp ???



SỰ CẦN THIẾT CỦA HỆ THỐNG TÀI LIỆU THAM KHẢO
TRONG VIỆC TÌM HIỂU VÀ THỰC HÀNH DLS

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Chuẩn bị kiến
thức cho SV dược

và dược sĩ

Cung cấp bằng
chứng y học

Đáp ứng nhu cầu
công việc liên
quan đến DLS

Quyết định lâm sàng

Nghiệp vụ
thông tin thuốc

Chỉ định, liều dùng, 
ADR, tương tác

thuốc, pha chế và
bảo quản thuốc…



Thông tư
31/2012: 
Hướng

dẫn hoạt
động DLS

trong
bệnh viện

SỰ CẦN THIẾT CỦA HỆ THỐNG TÀI LIỆU THAM KHẢO
TRONG VIỆC TÌM HIỂU VÀ THỰC HÀNH DLS



SỰ CẦN THIẾT CỦA HỆ THỐNG TÀI LIỆU THAM KHẢO
TRONG VIỆC TÌM HIỂU VÀ THỰC HÀNH DLS



PHÂN CẤP NGUỒN THÔNG TIN

NGUỒN
THÔNG TIN

Nguồn thông tin cấp một: Các nghiên cứu
lâm sàng, các bài báo khoa học (ca bệnh, 
bệnh chứng, đoàn hệ, RCT…)

Nguồn thông tin cấp hai: Các cơ sở dữ liệu
cho phép tra cứu danh mục hay tóm tắt
các tài liệu thông tin cấp một (PubMed, 
Embase,…)

Nguồn thông tin cấp ba: chọn lọc, tóm tắt
từ nguồn thông tin cấp một, được chấp
nhận như tài liệu chuẩn trong thực hành y 
dược (sách giáo khoa, sách chuyên khảo, 
hướng dẫn điều trị…)



PHÂN CẤP NGUỒN THÔNG TIN

Ưu điểm:

Cung• cấp thông tin chi tiết

Hầu• hết được thẩm định (peer-reviewed) => đáng tin cậy

Khả• năng ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào chăm sóc
bệnh nhân

Cập• nhật hơn so với nguồn cấp hai và cấp ba

Nhược điểm:

Kết• luận có thể không đúng vì chỉ dựa vào một thử nghiệm

Phương• pháp sai => kết luận sai

Yêu• cầu người đọc có kĩ năng đánh giá mức độ tin cậy

Cần• nhiều thời gian để thông tin được chấp nhận rộng rãi

Nguồn thông tin cấp một



PHÂN CẤP NGUỒN THÔNG TIN

Ưu điểm:

• Truy cập nhanh đến thông tin cấp một

• Giúp nhìn bao quát và/hoặc thông tin ngắn gọn về chủ đề

• Thông tin thường được cập nhật

• Các thông tin nhìn chung dẫn từ các nguồn được thẩm định

Nhược điểm:

• Có một “độ trễ” về thời gian

• Số lượng tạp chí đưa vào danh mục phụ thuộc vào tiêu chí,
nội dung của từng CSDL

• Yêu cầu người đọc có kĩ năng tìm kiếm thông tin

Nguồn thông tin cấp hai



PHÂN CẤP NGUỒN THÔNG TIN

Ưu điểm:

• Thuận tiện, dễ tiếp nhận

• Được chia thành các lĩnh vực cụ thể (tương tác thuốc, dùng
thuốc trong thai kì, tác dụng phụ…)

• Thường được chấp nhận trong thực hành lâm sàng

Nhược điểm:

• Có một “độ trễ” về thông tin

• Hạn chế về dung lượng văn bản => thông tin không đầy đủ

• Thường có ảnh hưởng bởi tác giả (nhấn mạnh/hạn chế…)

• Mất tính chính xác và tin cậy nếu tài liệu cấp một không tốt

Nguồn thông tin cấp ba



PHÂN CẤP NGUỒN THÔNG TIN

Nguồn thông tin cấp ba

(Sách, chuyên luận…)

Nguồn thông tin cấp một

(bài nghiên cứu, báo cáo…)

Nguồn thông tin cấp hai

(Danh mục, tóm tắt…)

Cập nhật

Dễ đọc, dễ tiếp cận
Độ trễ về thông tin

Sơ đồ tính chất của các
nguồn thông tin



HỆ THỐNG
TÀI LIỆU

THAM KHẢO

Tạp chí, tập san y dược học…

Sách, giáo trình (textbook),
sổ tay (handbook)…

Các hướng dẫn điều trị (guideline), 
các bản tuyên bố đồng thuận của

các tổ chức, hiệp hội y khoa…

Cơ sở dữ liệu online: Pubmed, 
Cochrane, Uptodate…



1. Tạp chí, tập san y dược học

1.1.Tạp chí y dược phổ thông

1. Thuốc & Sức khỏe

• Hội Dược học Việt Nam

2. Sức khỏe & đời sống

• Cơ quan ngôn luận của
Bộ Y tế

3. Bác sĩ gia đình

Đặc điểm chung:
• Thông tin sức khỏe

chung: bệnh thường
gặp, dùng thuốc đúng, 
các vấn đề trong chăm
sóc sức khỏe…

• Thông tin cập nhật, đơn
giản, dễ hiểu

• Phù hợp với mọi đối
tượng (người dân và
nhân viên y tế)

• Thông tin không mang
tính bằng chứng khoa
học



1. Tạp chí, tập san y dược học

1.1.Tạp chí y dược phổ thông

Thuốc & sức khỏe

Sức khỏe & đời sống

Bác sĩ gia đình



1. Tạp chí, tập san y dược học

1.2.Tạp chí y dược chuyên ngành

1. Tạp chí Dược học

• Bộ Y tế

2. Tạp chí Nghiên cứu dược
& Thông tin thuốc

• ĐH Dược Hà Nội

3. Tạp chí Cảnh giác dược

• Trung tâm DI & ADR quốc
gia

Đặc điểm chung:
• Nội dung: các nghiên

cứu mới, thông tin 
thuốc

• Thông tin chuyên sâu
• Dành cho nhân viên y tế
• Thông tin mang tính

bằng chứng khoa học



1. Tạp chí, tập san y dược học

1.2.Tạp chí y dược chuyên ngành

TC Dược học
Nghiên cứu dược & 

thông tin thuốc

Bản tin
cảnh giác dược



1. Tạp chí, tập san y dược học

1.2.Tạp chí y dược chuyên ngành

1. Annals of Pharmacotherapy: http://aop.sagepub.com/

2. Pharmacotherapy: The Journal of Human Pharmacology and Drug Therapy

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1875-9114

3. Antimicrobial Agents and Chemotherapy: http://aac.asm.org/content/by/year

4. Journal of Antimicrobial Chemotherapy: 
http://jac.oxfordjournals.org/content/by/year

5. American Health & Drug Benefits: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/2442/

6. Therapeutic Advances in Drug Safety: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/2535/

7. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2710

8. Expert Opinion on Pharmacotherapy: 
http://www.tandfonline.com/loi/ieop20#.VjT5FKP0Fe-

9…

Gồm 3 loại:
• Trả phí
• Miễn phí hoàn toàn
• Miễn phí sau một thời

gian nhất định
(6 tháng – 1 năm)



HỆ THỐNG
TÀI LIỆU

THAM KHẢO

Tạp chí, tập san y dược học…

Sách, giáo trình (textbook),
sổ tay (handbook)…

Các hướng dẫn điều trị (guideline), 
các bản tuyên bố đồng thuận của

các tổ chức, hiệp hội y khoa…

Cơ sở dữ liệu online: Pubmed, 
Cochrane, Uptodate…



2. Sách, giáo trình (textbook), sổ tay (handbook)

2.1.Dược thư – Từ điển dược

Dược thư Quốc gia Việt Nam

Bản mới nhất:

• 2015

• 700 chuyên
luận thuốc

• 24 chuyên
luận chung

Mang tính
pháp lý



2. Sách, giáo trình (textbook), sổ tay (handbook)

2.1.Dược thư – Từ điển dược

Vidal Việt Nam MIMS

Không mang tính
pháp lý

Khảo sát năm 2009: được dùng
nhiều nhất trong tham khảo

thông tin thuốc ở VN !!!



2. Sách, giáo trình (textbook), sổ tay (handbook)

2.1.Dược thư – Từ điển dược

Martindale British National Formulary
(Dược thư Anh)



2. Sách, giáo trình (textbook), sổ tay (handbook)

2.1.Dược thư – Từ điển dược



2. Sách, giáo trình (textbook), sổ tay (handbook)

2.2.Dược lý – Hóa dược

Một số sách Dược lý – Hóa dược (Tiếng Việt)



2. Sách, giáo trình (textbook), sổ tay (handbook)

2.2.Dược lý – Hóa dược

Goodman & Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics
Goodman & Gilman’s Manual of Pharmacology and Therapeutics

Principles of Pharmacology The 
Pathophysiologic Basis of Drug 

Therapy



2. Sách, giáo trình (textbook), sổ tay (handbook)

2.2.Dược lý – Hóa dược



2. Sách, giáo trình (textbook), sổ tay (handbook)

2.3.Dược động học

• Các quá trình dược động học
• Các thông số dược động học
• Các mô hình dược động học

• Dược động học trên các đối
tượng đặc biệt

• Theo dõi thuốc điều trị



2. Sách, giáo trình (textbook), sổ tay (handbook)

2.4.Tương tác thuốc

• Bộ Y tế - 2006

• Nội dung gồm 2 phần:

➢ Lý thuyết tương tác thuốc

➢ Các tương tác thuốc và chú ý 
khi chỉ định:

▪ Phân loại tương tác: 4 mức
độ

▪ Phân tích

▪ Xử lý



2. Sách, giáo trình (textbook), sổ tay (handbook)

2.4.Tương tác thuốc

Stockley’s Drug Interactions

Đặc điểm chung:
➢ Sắp xếp nhóm thuốc

theo tác dụng dược lý
➢ Mỗi cặp tương tác

được trình bày theo
bố cục:

• Tóm tắt ngắn gọn
• Bằng chứng lâm sàng
• Cơ chế
• Cách xử trí



2. Sách, giáo trình (textbook), sổ tay (handbook)

2.4.Tương tác thuốc

Ví dụ: Thông tin về
tương tác giữa
ARBs và chẹn beta

Tham khảo: Stockley’s Drug Interaction 9e 2010; p.40



2. Sách, giáo trình (textbook), sổ tay (handbook)

2.5.Phản ứng có hại của thuốc

Meyler’s Side Effects of Drugs
The International Encyclopedia of Adverse Drug Reactions and Interactions



2. Sách, giáo trình (textbook), sổ tay (handbook)

2.5.Phản ứng có hại của thuốc

Mỗi chuyên luận thuốc:

Thông• tin chung về thuốc

Tác• dụng phụ trên các cơ
quan và hệ thống: tim
mạch, hô hấp, thần kinh…

Đường• dùng thuốc và tác
dụng phụ liên quan

Tương• tác thuốc…



2. Sách, giáo trình (textbook), sổ tay (handbook)

2.6.Dược lâm sàng – Dược điều trị

Những giáo trình đầu tiên về
Dược lâm sàng ở Việt Nam



2. Sách, giáo trình (textbook), sổ tay (handbook)

2.6.Dược lâm sàng – Dược điều trị

Bộ sách từ dự án NPT-VNM-240:
• Dược lâm sàng – Những nguyên lý cơ bản và sử dụng

thuốc trong điều trị (2 tập) (2012)
• Cơ sở dữ liệu ca lâm sàng (3 tập) (2012)



2. Sách, giáo trình (textbook), sổ tay (handbook)

2.6.Dược lâm sàng – Dược điều trị

Dược lâm sàng – Những nguyên lý cơ bản và sử
dụng thuốc trong điều trị (2 tập) (2012):
• Tập 1: Các nguyên lý cơ bản trong DLS
 12 chương
 Các kiến thức chung: dược động học, ADR, 

tương tác thuốc, tương kị,…
• Tập 2: Sử dụng thuốc trong điều trị
 22 chương
 Sử dụng thuốc trong điều trị một số bệnh
 Sử dụng một số nhóm thuốc đặc biệt: hóa

trị liệu ung thư, thuốc YHCT,…



2. Sách, giáo trình (textbook), sổ tay (handbook)

2.6.Dược lâm sàng – Dược điều trị

Dược lâm sàng – 12 chuyên đề đào
tạo liên tục dược khoa (2008)
➢ 6 chuyên đề chung: dược động

học, tương tác thuốc, thông tin 
thuốc…

➢ 6 chuyên đề dùng thuốc trong
điều trị:

• Viêm loét dạ dày tá tràng
• NSAIDs
• Thuốc giảm đau
• Thuốc an thần gây ngủ
• Thuốc kháng histamin
• Hội chứng ruột bị kích thích



2. Sách, giáo trình (textbook), sổ tay (handbook)

2.6.Dược lâm sàng – Dược điều trị

Pharmacotherapy: A 
Pathophysiologic Approach

Pharmacotherapy 
Handbook



2. Sách, giáo trình (textbook), sổ tay (handbook)

2.6.Dược lâm sàng – Dược điều trị

Oxford Handbook of 
Clinical Pharmacy

Clinical Pharmacy
and Therapeutics



2. Sách, giáo trình (textbook), sổ tay (handbook)

2.7.Bệnh học

• Bệnh học Nội khoa – ĐH Y Dược Huế

• Bệnh học Nội khoa – ĐH Y Hà Nội

• Nhi khoa

• Bệnh truyền nhiễm…

➢ Harrison’s Principles of 
Internal Medicine



2. Sách, giáo trình (textbook), sổ tay (handbook)

2.8.Dùng thuốc trên các đối tượng đặc biệt

Đối tượng
đặc biệt

Trẻ em

Phụ nữ có thai và cho con bú

Bệnh nhân suy thận, suy gan

Bệnh nhân cao tuổi



2. Sách, giáo trình (textbook), sổ tay (handbook)

2.8.1.Dùng thuốc ở trẻ em

Nội dung:

• Một số vấn đề chung: kê
toa ở bệnh nhân suy
thận, suy gan, PN có thai, 
PN cho con bú…

• 15 chương (theo hệ
thống cơ quan hoặc một
khía cạnh trong nhi khoa)

• 4 phụ lục (tương tác
thuốc…)



2. Sách, giáo trình (textbook), sổ tay (handbook)

2.8.1.Dùng thuốc ở trẻ em



2. Sách, giáo trình (textbook), sổ tay (handbook)

2.8.2.Dùng thuốc ở người cao tuổi

Một số sách về dùng thuốc ở người cao tuổi:
• Các vấn đề chung về dùng thuốc ở người cao tuổi
• Dùng thuốc trong điều trị một số bệnh ở người cao tuổi



2. Sách, giáo trình (textbook), sổ tay (handbook)

2.8.3.Bệnh nhân suy thận, suy gan

Drugs and the Liver The Renal Drug Handbook



2. Sách, giáo trình (textbook), sổ tay (handbook)

2.8.3.Bệnh nhân suy thận, suy gan

Ví dụ: Hiệu chỉnh liều
vancomycin ở BN suy thận
theo GFR (mL/phút)

Liều ở chức năng
thận bình thường

Liều hiệu chỉnh khi
có suy thận

Tham khảo: The Renal Drug Handbook 3e 2009; p.763



2. Sách, giáo trình (textbook), sổ tay (handbook)

2.8.4.Phụ nữ có thai và cho con bú

Một số sách về dùng thuốc ở PN có thai và cho con bú:
• Các vấn đề chung về dùng thuốc ở PN có thai và cho con bú
• Dùng thuốc trong điều trị một số bệnh ở PN có thai và cho con bú
• Bằng chứng về dùng các nhóm thuốc ở PN có thai và cho con bú



2. Sách, giáo trình (textbook), sổ tay (handbook)

2.9.Sách về kháng sinh

• Bộ Y tế - 2015 (miễn phí)

• Nội dung:

▪ Đại cương về kháng sinh
(phân nhóm, nguyên tắc sử
dụng KS, giới thiệu về PK/PD
và ứng dụng…)

▪ Đại cương về vi khuẩn học

▪ Sử dụng KS trong điều trị các
bệnh nhiễm trùng thường
gặp



2. Sách, giáo trình (textbook), sổ tay (handbook)

2.9.Sách về kháng sinh

Một số sách về kháng sinh khác
(Tiếng Việt)



2. Sách, giáo trình (textbook), sổ tay (handbook)

2.9.Sách về kháng sinh

Một số sách về kháng sinh khác
(Tiếng Anh)



2. Sách, giáo trình (textbook), sổ tay (handbook)

2.9.Sách về kháng sinh

Ứng dụng “Sanford Guide to Antimicrobial Therapy” 
trên Android (cập nhật đến 26/08/2015) 



2. Sách, giáo trình (textbook), sổ tay (handbook)

2.10.Sách thuốc điều trị chuyên khoa

Một số sách về các thuốc điều trị chuyên khoa



2. Sách, giáo trình (textbook), sổ tay (handbook)

2.10.Sách thuốc điều trị chuyên khoa

Một số sách về các thuốc điều trị chuyên khoa



2. Sách, giáo trình (textbook), sổ tay (handbook)

2.10.Sách thuốc điều trị chuyên khoa

Một số sách về các thuốc điều trị chuyên khoa



2. Sách, giáo trình (textbook), sổ tay (handbook)

2.10.Sách thuốc điều trị chuyên khoa

Một số sách về các thuốc điều trị chuyên khoa



2. Sách, giáo trình (textbook), sổ tay (handbook)

2.10.Sách thuốc điều trị chuyên khoa

Một số sách về các thuốc điều trị chuyên khoa



2. Sách, giáo trình (textbook), sổ tay (handbook)

2.10.Sách thuốc điều trị chuyên khoa

Một số sách về các thuốc điều trị chuyên khoa



2. Sách, giáo trình (textbook), sổ tay (handbook)

2.11.Nghiệp vụ thông tin thuốc

• Bộ môn DLS – ĐH Y Dược TP.HCM
(2015)

• Nội dung:
▪ Các kiến thức cơ bản về thông

tin thuốc
▪ Giới thiệu: nguồn thông tin cấp

1, cấp 2, cấp 3
▪ Các loại nghiên cứu
▪ Đánh giá nghiên cứu
▪ Phương pháp thống kê trong

nghiên cứu
▪ Tổng hợp thông tin thuốc



HỆ THỐNG
TÀI LIỆU

THAM KHẢO

Tạp chí, tập san y dược học…

Sách, giáo trình (textbook),
sổ tay (handbook)…

Các hướng dẫn điều trị (guideline), 
các bản tuyên bố đồng thuận của

các tổ chức, hiệp hội y khoa…

Cơ sở dữ liệu online: Pubmed, 
Cochrane, Uptodate…



3. Hướng dẫn điều trị (Guideline)

3.1.Hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị:
• Các bệnh về dị ứng – miễn dịch lâm sàng (2014)
• Bằng Y học hạt nhân (2014)
• Bệnh Hô Hấp (2012)
• Bệnh Nội tiết - chuyển hóa (2014)
• Các bệnh da liễu (2015)
• Các bệnh sản phụ khoa (2015)
• Các bệnh về mắt (2015)
• Một số bệnh lý Huyết học (2015)
• Một số bệnh thường gặp ở trẻ em (2015)
• Một số bệnh về Răng Hàm Mặt (2015)
• Bệnh viêm gan vi rút A (2014)
• Bệnh viêm gan vi rút B (2014)
• Bệnh viêm gan vi rút C (2014)
• Bệnh viêm gan vi rút D (2014)
• Bệnh viêm gan vi rút E (2014)

Truy cập miễn
phí từ trang
web của Cục

quản lý Khám
chữa bệnh

(kcb.vn)

http://kcb.vn/vanban/huong-dan



3. Hướng dẫn điều trị (Guideline)

3.2.Hướng dẫn điều trị của các bệnh viện

• Bệnh viện Bạch Mai (2012)

• Nội dung: 11 chương

• Cấp cứu
• Hồi sức tích cực
• Chống độc
• Tim mạch
• Hô hấp
• Nội tiết – Đái tháo

đường

• Tiêu hóa
• Thận – tiết niệu
• Cơ xương khớp
• Truyền nhiễm
• Dị ứng – Miễn dịch

lâm sàng



3. Hướng dẫn điều trị (Guideline)

3.2.Hướng dẫn điều trị của các bệnh viện

Kho dữ liệu phác đồ điều trị - Sở Y tế TP.HCM

Có thể truy cập miễn phí thông
qua một tài khoản chung

Tài khoản chung:
User: • dulieupddt
Pass: • 59ntmk



3. Hướng dẫn điều trị (Guideline)

3.3.Hướng dẫn điều trị của các tổ chức, hiệp hội y khoa

Các hướng dẫn của Hội Tiết niệu Thận học Việt Nam



3. Hướng dẫn điều trị (Guideline)

3.3.Hướng dẫn điều trị của các tổ chức, hiệp hội y khoa

Các khuyến cáo của Hội Tim mạch Việt Nam



3. Hướng dẫn điều trị (Guideline)

3.3.Hướng dẫn điều trị của các tổ chức, hiệp hội y khoa

• WHO – Tổ chức Y tế Thế giới

• WHO Guidelines:
o WHO Guidelines for the Treatment of 

Malaria, 3rd edition 2015
o WHO Pharmacological Treatment of 

Mental Disorders in Primary Health 
Care 2009

o WHO Clinical practice handbook for 
safe abortion 2014

o WHO recommendations for prevention 
and treatment of pre-eclampsia and 
eclampsia 2011

o …



3. Hướng dẫn điều trị (Guideline)

3.3.Hướng dẫn điều trị của các tổ chức, hiệp hội y khoa

http://www.nice.org.uk/

NICE Guideline:
• Bronchiolitis in children (2015)
• Gastro-oesophageal reflflux disease 

(2015)
• Diabetes (type 1 and type 2) in Children 

and Young People (2015)
• Feverish illness in children (2013)
• Acute Heart Failure (2014)
• Type 1 diabetes in adults (2015)
• NICE Guidance Urinary Tract Infection in 

Children (2007)
• ….



3. Hướng dẫn điều trị (Guideline)

3.3.Hướng dẫn điều trị của các tổ chức, hiệp hội y khoa

http://www.diabetes.org/

• ADA – Hiệp hội Đái tháo
đường Hoa Kì

• Hướng dẫn chẩn đoán và
điều trị Đái tháo đường
2015



3. Hướng dẫn điều trị (Guideline)

3.3.Hướng dẫn điều trị của các tổ chức, hiệp hội y khoa

• ESC – Hội tim mạch Châu Âu

• ESC Guidelines:
o 2013 ESC guidelines on the 

management of stable coronary artery 
disease

o 2013 ESH ESC Guidelines for the 
management of arterial hypertension

o 2014 ESC Guidelines on the diagnosis 
and management of acute pulmonary 
embolism

o …



HỆ THỐNG
TÀI LIỆU

THAM KHẢO

Tạp chí, tập san y dược học…

Sách, giáo trình (textbook),
sổ tay (handbook)…

Các hướng dẫn điều trị (guideline), 
các bản tuyên bố đồng thuận của

các tổ chức, hiệp hội y khoa…

Cơ sở dữ liệu online: Pubmed, 
Cochrane, Uptodate…



4. Cơ sở dữ liệu online

4.1.Pubmed

• Là CSDL được phát triển và quản lý bởi
Trung tâm Quốc gia về Thông tin Công
nghệ Sinh học (NCBI), thuộc Thư viện Y
khoa Quốc gia Hoa Kì (NLM)

• Khoảng 5600 tạp chí y sinh
• Từ hơn 70 quốc gia
• Hơn 16 triệu bài báo khoa học (tính đến

2007)
• Rất quan trọng trong ngành Y
• Truy cập miễn phí
• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/



4. Cơ sở dữ liệu online

4.1.Pubmed



4. Cơ sở dữ liệu online

4.2.Cochrane Library

• Là CSDL do Cochrane Collaboration
xây dựng

• Bao gồm các bài tổng quan về nhiều
lĩnh vực của y học

• Được xét duyệt chặt chẽ, tiếp cận
vấn đề có hệ thống, cung cấp kết
quả đáng tin cậy

• Truy cập miễn phí

• http://www.cochrane.org/

• http://www.cochranelibrary.com/

http://www.cochrane.org/
http://www.cochranelibrary.com/


4. Cơ sở dữ liệu online

4.2.Cochrane Library

Ví dụ: Bài tổng quan về độ an toàn của
corticosteriods dùng tại chỗ ở phụ nữ có thai



4. Cơ sở dữ liệu online

4.3.Uptodate

• Là CSDL của Wolters Kluwer Health, Inc.

• Cung cấp thông tin theo từng gói cơ sở dữ liệu

• Tra cứu đơn giản bằng các từ khóa

• Các thông tin đều kèm theo tài liệu tham khảo, phù hợp
cho trả lời thông tin thuốc và thực hành lâm sàng

• http://www.uptodate.com/home

Uptodate Online:
Thông• tin cập nhật
thường xuyên
Trả• phí

Uptodate Offline:
• Thông tin không được

cập nhật
• Không trả phí

http://www.uptodate.com/home


4. Cơ sở dữ liệu online

4.3.Uptodate

Ví dụ: Uptodate Online: Sử dụng heparin trong điều trị



4. Cơ sở dữ liệu online

4.3.Uptodate

Ví dụ: Uptodate Offline: Sử dụng heparin trong điều trị



4. Cơ sở dữ liệu online

4.4.Stabilis

• Là CSDL về độ ổn định và tương hợp của các dung dịch
thuốc của các dược sĩ tại Pháp

• Hỗ trợ 29 ngôn ngữ (bao gồm tiếng Anh)

• http://www.stabilis.org/

• Tính đến 25/10/2015: 711 hoạt chất, thuộc 40 nhóm dược
lý

• Hiện đang được chuyển ngữ sang Tiếng Việt bởi một nhóm
giảng viên DLS

http://www.stabilis.org/


4. Cơ sở dữ liệu online

4.4.Stabilis

Giao diện của CSDL Stabilis



4. Cơ sở dữ liệu online

4.5.Các cơ sở dữ liệu tương tác thuốc online

1. Drugs.com: http://www.drugs.com/drug_interactions.php

2. Medscape Reference: http://reference.medscape.com/drug-
interactionchecker

3. WebMD: http://www.webmd.com/interaction-checker/

4. Stockley’s Interactions Checker: 
https://www.medicinescomplete.com/mc/alerts/current/drug-
interactions.htm

5. Rxlist: http://www.rxlist.com/drug-interaction-checker.htm

6. University of Maryland Medical Center: 
http://umm.edu/health/medical/drug-interaction-tool

Tra cứu nhanh, nhưng còn có sự khác biệt thông tin

http://www.drugs.com/drug_interactions.php
http://reference.medscape.com/drug-interactionchecker
http://www.webmd.com/interaction-checker/
https://www.medicinescomplete.com/mc/alerts/current/drug-interactions.htm
http://www.rxlist.com/drug-interaction-checker.htm
http://umm.edu/health/medical/drug-interaction-tool


Một số trang mạng xã hội



Tài liệu học ngoại ngữ chuyên ngành



NHẬN XÉT CHUNG

• Tài liệu tham khảo phong phú: thuận tiện cho việc tra cứu,
nhưng cũng gây khó khăn khi phân loại, đánh giá, lựa chọn
và tổng hợp thông tin

• Vẫn còn có những sự khác biệt đáng kể về thông tin giữa
các tài liệu tham khảo (đặc biệt là thông tin mang tính định
lượng: liều thuốc, hiệu chỉnh liều…)

• Nhìn chung, tài liệu tham khảo nước ngoài đầy đủ và mang
tính định lượng cao hơn tài liệu tham khảo Tiếng Việt
(khuyến cáo với những con số rõ ràng hơn về liều thuốc…)



TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Tuấn Dũng, Nguyễn Ngọc Khôi (chủ biên). 
Thông tin thuốc. NXB Y học; 2015.

2. Nguyễn Văn Tuấn. Y học thực chứng. NXB Y học; 2015.
3. Nguyễn Hoàng Anh. Giới thiệu sách chuyên đề Dược lý

– Dược lâm sàng (báo cáo).
4. Võ Thị Hà, Nguyễn Như Hồ, Nguyễn Đức Như Khuê. 

Categories of Drug Information Literature (báo cáo). 
http://fr.slideshare.net/VoHa1/slidedrug-
informationpharmd-khu

5. Karen Baxter et al. Stockley’s Drug Interaction 9e
2010; p.40

6. Caroline Ashley, Aileen Currie. The Renal Drug 
Handbook 3e 2009; p.763

http://fr.slideshare.net/VoHa1/slidedrug-informationpharmd-khu



